
CÙNG TÁC GIẢ ĐAMINH MARIA CAO TẤN TĨNH, BVL: SÁCH, CD VÀ DVD 
(Bản cập nhật hóa ngày 31/5/2023) 

 

Tên Sách Phát Hành Nội Dung Dầy Giá Cần Thành 

1.- Nước Chảy Từ Tảng Đá 2/1988 Sự sống siêu nhiên và Giáo Hội Chúa Kitô 500 trang $10.00  hết-xem 25 

2.- Sống Đời Kitô Hữu 2/1989 20 bài suy niệm và chia sẻ về sống đạo 4 băng+ 1sách $30.00 hết-xem14+27 

3.- Vào Đời 3/1990 Con người thành nhân và giáo dục nhân bản 232 $10.00 hết xem 35 

4.- Lênh Đênh Hải Ngoại 7/1990 Lược sử và văn hóa Việt tộc với Người Việt hải ngoại 164 $07.00 hếtkhôngtáibản 

5.- Hạnh Phúc là Viên Mãn Yêu Thương 8/1990 Triết lý nhân linh giải đáp hạnh phúc cuộc đời 154 $08.00 hết-xem15+35 

6.- Maria: Trinh Nữ Sinh Con 5/1991 Mầu nhiệm Mẹ Maria vừa đồng trinh vừa sinh Con 180 $07.00 hết khôngtáibản 

7.- Đời Cầu Nguyện 3/1992 Ý nghĩa và tiến trình cầu nguyện với Kinh Lạy Cha 190 $07.00 x = 

8.- Trái Tim Mẹ Toàn Thắng 12/1992 Biến cố Nước Nga và Mẹ Maria ở Fatima 248 $08.00 x = 

9.- Đời Thênh Thang Sống 7/1993 Cảm nghiệm ý nghĩa cuộc sống con người trên đời 100 $05.00 x = 

10- Mái Ám Yêu Thương 9/1993 Ý nghĩa và hạnh phúc đời sống hôn nhân gia đình  220 $10.00 hết-xem 58 

11- Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi… 11/1993 15 bài chia sẻ về ý nghĩa sống 3 mệnh lệnh Fatima 284 $10.00 x = 

12- Trở Nên Như Trẻ Nhỏ 6/1994 Ý nghĩa và dẫn chứng tinh thần sống bé nhỏ Phúc Âm 232 $07.00 x = 

13- Bí Mật Kinh Mân Côi 7/94,7/97,10/02,3/05 Dịch cuốn Secret of Rosary của Thánh Montfort 272 $10.00 x = 

14- Mầu Nhiệm Kitô Hữu 11/1994 Mầu nhiệm Chúa Kitô trong đời sống Kitô hữu 200 $10.00 x = 

15- Cho Tình Yêu Lên Ngôi 12/1994 Tiểu thuyết chủ đề về đời sống hôn nhân gia đình  200 $10.00 hết-xem 58 

16- Mẫu Tâm Maria:Con Tầu Cứu Rỗi Gia Đình 3/1995 Đại lụt cuối thời và chiến dịch xin Mẹ chủ sự gia đình 232 sách biếuhếtkhôngtáibản 

17-18 Tội Tràn Lan… Phúc Ngập Lụt! (Tập I&II)  11/1995 Dịch lời Chúa Giêsu tỏ tình Chúa qua bảy vị nữ sứ giả 456/464 $12.00 x = 

19- Hận Thù Quyết Thăng 5/1996 Khổng Long Satan và Mẹ Maria ở Fatima 468 $13.00 x = 

20- Thần Linh và Sự Sống 11/1996 Chia sẻ trọn Phụng Niên Lời Chúa cả chu kỳ A-B-C 592 $15.00 x = 

21- Tông Đồ Giới Trẻ 12/1996 Chia sẻ nhận định và kinh nghiệm phục vụ giới trẻ 222 $08.00 x = 

22- GiớiTrẻ VượtQua Ngưỡng Cửa HyVọng 12/1996 Tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến và giới trẻ 176 $07.00 hết-xem 36 

23- Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba 12/1996 Các văn kiện chủ đề 1997-2000 của Đức Thánh Cha 184 $07.00 hết-xem 37 

24- Fatima và Năm 2000 5/1997 Bảy vấn nạn liên quan đến biến cố Fatima 138 $05.00 hết-xem 43 

25- Giòng Sông Chảy Nước Ban Sự Sống 11/1997 Mạc khải thần linh và mầu nhiệm đức tin 402 $15.00 x = 

26- Học Hỏi Ba Thiếu Nhi Fatima 12/1997 Học hỏi 4 sách liên quan đến tinh thần TN Fatima  260 $07.00 hết-khôngtáibản 

27- Canh Tân Sống Đạo 1/1998 Cơ cấu thiêng liêng và việc cử hành sống đạo 126 $05.00 hết-xem 61 

28- Đường Thánh Giá Giới Trẻ 3/1998 Suy niệm và ca nguyện theo 14 chặng đàng TG 060 $02.00 x = 

29- Mạch Nước Vọt Lên Sự Sống Đời Đời 4/1998 33 bài giáo lý về Chúa Thánh Thần của ĐTC GP II 322 $13.00 hết-khôngtáibản 

30- Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi 5/1998 Lời Chúa, suy niệm và thánh ca 15 mầu nhiệm MC 160 $04.00 hết-xem 48&53 

31- Ý Thức Kitô Giáo 6/1998 7 ý thức về Kitô giáo trước hiện tượng phá sản đức tin 198 $10.00 x = 

32- Là Tất Cả Trong Mọi Sự 11/1998 36 bài giáo lý về Thiên Chúa Cha của ĐTC GP II 272 $12.00 x = 



33- Lương Thực Hằng Ngày 11/1998 Chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa hằng ngày trọn năm 674 $20.00 x = 

34- Thời Điểm Maria... Hiệp Sĩ TTM 12/1998 Thời Điểm Maria cần lực lượng Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 184 $10.00 x = 

35- Cuối Trời Yêu Thương 12/1998 Tiểu thuyết nhân sinh (tiếp cuốn tiểu thuyết số 15) 200 $10.00 hết-xem 58 

36- Giới Trẻ Của Ngàn Năm Thứ Ba 11/1999 Các lời giáo huấn giới trẻ của ĐTC GP II 1985-2000 302 $10.00 hết-xem 59 

37- Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ 12/1999 2 văn kiện của Đức Phaolô VI&GPII về truyền giáo 356 $10.00 x = 

38- Giáo Lý Chỉ Nam 11/1999 2 văn kiện về giáo lý của Thánh Bộ và ĐTC GP II 228(8x11) $13.00 x = 

39- Giáo Lý Cẩm Nang 12/1999 Tổng tuyển hợp tất cả những gì liên quan đến giáo lý 228(8x11) $12.00 x = 

40- Thời Điểm Hồng Ân 03/2000 79 bài giáo lý về Năm Thánh 2000 của ĐTC GP II 470 $15.00 x = 

41- Ấp Ủ Ước Vọng Thánh Thiện 06/2000 Dịch The Contemplative Experience (Lm Chu Công) 260 $10.00 x = 

42- Ánh Sáng Thế Gian 08/2000 Giáo Hội là vui mừng&hy vọng cho thế giới tân tiến 456 $15.00 x = 

43- Fatima: Dấu Chỉ Thời Đại 10/2000 Bí Mật Fatima, Dự Án Fatima và Linh Đạo Fatima 208 $10.00 hết-xem 49, 61 

44- Di Sản Hồng Aân 06/2001 Giáo lý&huấn từ của ĐTC GP II cho ngàn năm mới 424 $15.00 x = 

45- Viên Mãn Hơn 09/2001 Từ Lời Nhập Thể, qua hôn nhân, đến Trời Đất Mới  224 $10.00 x = 

46-47 Ý Thức GiáoLýGiáoHộiCôngGiáo I+II 3/2002 Tìm hiểu Cuốn Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 424+488 $25.00/bộ x = 

48- CùngMẹChiêmNgắmDungNhanChúaKitô 5/2003 CửHànhMầuNhiệm&SuyNiệmKinhNguyện MânCôi 166 $05.00 x = 

49- Fatima: Chân Trời Cứu Độ 6/2004 Dấu Hiệu, Dự Án, Linh Đạo và Lực Lượng Cứu Độ 234 $10.00 x = 

50- Đức GPII: Sống là Chúa Kitô-Chết là… 5/2005 Vị GH “sửasoạnthếgiớicholầnđếncuốicùng củaCha” 268 $13.00 x = 

51- Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Vị GH… 5/2005 Vị GHcủaHiệpNhấtKitôGiáovàchoMộtTânÂuChâu 238 $12.00 x = 

52- Con Khát Núi Sọ 5/2005 Nhữngsuyniệm PhúcÂm về LòngThươngXótChúa 208 $10.00 x = 

53- Hãy Đến Vời Cha 5/2005 Những LờiChúaGiêsu nói về LòngThươngXótChúa 144 $08.00 x = 

54- Nguồn Sống Thần Linh 5/2005 HọcHỏiVănKiệnvàChiaSẻCảmNghiệmvềThánhThể 198 $10.00 x = 

55- Bí Quyết Cầu Kinh Mân Côi 10/05 Theo chiềuhướng cùng Mẹ chiêmngưỡng ChúaKitô  115 $07.00 x = 

56- Hôn Nhân Gia Đình: MầuNhiệmCaoCả 11/05 CửHànhMầuNhiệmCaoCả và ThựcTạiHônNhânGiaĐình 142 $10.00 x = 

57- Thiếu Nhi Fatima – Đâm Rễ Vươn Cao 12/05 Chia sẻ cảmnghiệm và tàiliệu tôngđồgiớitrẻ Fatima 152 sách tặng-hết 

58- Yêu Thương Và Sự Sống 1/06 Cảm nghiệm tâm lý xã hội về đời sống hôn nhân gia đình 376 $20.00 x = 

59- Ơn Gọi Làm Người 1/06 Cảm nghiệm triết lý nhân sinh về ý nghĩa và giá trị cuộc đời 362 $20.00 x = 

60- Mặt Trời Khổ Ải – Vinh Quang Oliu 4/06 Dấu chỉ thời đại nơi giáo triều Đức GPII và Biển Đức XVI 388 $20.00 x = 

61- Sống Thánh Chứng Nhân 6/06 Cốt Lõi Bí Mật Fatima và Tinh Thần Sống Thánh Fatima 300 $15.00 x = 

62- Fatima – Định Mệnh Nhân Loại 5/07 Fatima là Dấu Hiệu Cứu Độ và là Chân Trời Cứu Độ 251 $15.00 x = 

63- Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ 8/06 Vị Lm sáng lập dòng Đồng Công để VN có Thánh 174 tặng biếu - hết 

64- Tông Đồ Fatima – Trái Tim Maria 10/07 ThờiĐiểmMarialàThờiĐiểmTTMcủaTôngĐồFatima 278 biếu tặng - hết 

65- Hiến Chương Tông Đồ Fatima 3/08 Biến Cố Fatima với Tông Đồ Fatima 162 tặng biếu - hết 

66- Thủ Bản Tông Đồ Fatima 3/2008 Nội Qui, Sinh Hoạt và Kiến Thức căn bản 422 tặng biếu - hết 

67- Ân Sủng và Tình Thương 4/2009 LòngThươngXótChúavớiTôngĐồChúaTìnhThương 244 $12.00 x = 

68- Tôn Vinh Mẹ Fatima Thánh Du 5/2009 Tập Tài Liệu để Chầu Mẹ và Cung Nghinh Mẹ 92 biếu tặng - hết 

69- Tuyển Tập Học Hỏi Thánh Phaolô 6/2009 28 bài nói về Thánh Phaolô của ĐTC Biển Đức XVI 280 $12.00 x = 



70- Tất Cả Bí Mật Fatima 8/2009 Ý nghĩa và bản chất chân thực toàn bộ Bí Mật Fatima 200 $10.00 x = 

71- Di Sản Đồng Công 9/2009 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ nơi tôi 92 biếu tặng - hết 

72- Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria 11/2009 Tác phẩm Thánh mẫu thời danh của Thánh Montfort 308 $12.00 x = 

73- Bí Tích Yêu Thương 12/2009 Tông Huấn của ĐTC Biển Đức XVI về Thánh Thể 196 TĐF học hỏi-hết 

74- Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria 12/2010 Tông Thư của ĐTC Gioan Phaolô II về Kinh Mân Côi 172 TĐF học hỏi-hết 

75- Nước Sâu Thả Lưới - duc in altum 4/2011 Di Sản của ĐTC GPII cho Ngàn Năm Thứ 3 Kitô giáo 200 $10.00 x = 

76- Ngày Thánh Thể 4/2011 Tuyển Tập Ngày Thánh Thể II-2011 ở ĐVBĐTT/TX 112 biếu tặng -hết 

77- Đền Tạ Mẫu Tâm 5/2011 Ý thức và ca nguyện đền tạ TTMẹ thứ 7 đầu tháng 40 biếu tặng- hết 

78- Một Giờ Với Thày 5/2011 Ý thức và ca nguyện Chầu Thánh Thể 80 biếu tặng-hết sẽ tái bản 

79- TráiTimVôNhiễm-ThờiĐiểmViênTrọn 6/2011 Biến Cố Truyền Tin và TTM nơi Bí Mật Fatima phần 3 320 $20.00 x = 

80- LòngThươngXótChúa-MùaVọngCánhChung 6/2011 Thời điểm, Thực tại, Nội dung và Vấn nạn về LTXC 320 $20.00 x = 

81- Tôn Sùng Đức Maria 11/2011 Tông Huấn Marialis Cultus của ĐTC Phaolô VI 100 biếu tặng-hết 

82- Gia Đình – Giáo Hội Tại Gia 11/2011 GĐ-GHTG: Ý nghĩa, Mô phạm và Phá hoại 300 $15.00 x = 

83- Ý Thức và Thực Thi Đức Tin 10/2012 Nhữngvấnđề thenchốtvề đứctin cần ý thức và thực thi 192 $10.00 x = 

84- Tam Vị Giáo Hoàng - Nước Sâu Thả Lưới 4/2014 Những gì nổi bật nhất giữa ĐTC GPII, Biển Đức XVI và Phanxicô 220 $10.00 x = 

85- ĐTC Phanxicô: Vui Mừng và Hy Vọng 4/2014 Vị GH từ tận cùng trái đất muốn GH nghèo và cho người nghèo 408 $20.00 x = 

86- ĐTC GPII – Giáo Lý Thánh Mẫu 4/2014 74 bài giáo lý về chủ đề Thánh Mẫu bao gồm mọi sự về Đức Mẹ 408 $20.00 x = 

87-88 ĐTC BĐ16: GH hiệp thông tông truyền 4/1014 138 bài về các vị thánh liên quan đến GH hiệp thông tông truyền  1184 $50.00 x = 

89- Hành Hương Tia Sáng từ Balan 4/2014 Tậptàiliệu&sinhhoạthànhhươngdịpĐTCGPIIhiểnthánh 184 trang 8x11 biếu tặng  hết 

90- ĐTC GPII - Vị GH của Thánh Mẫu Fatima 11/2014 Tập học hỏi năm 2015 cho Phong Trào TĐF Hoa Kỳ 196 biêu tặng 

91- Dung Nhan Tình Thương 11/2015 Tập học hỏi cho TĐCTT Năm Thánh Thương Xót 2016  196 biếu tặng  hết 

92- Chuỗi Ngọc Yêu Thương 12/2015 Cẩm Nang Chầu Thánh Thể và Đền Tạ Mẹ cho TĐCTT  256 biếu tặng  hết 

93- Niềm Vui Thương Xót 11/2016 KỷYếu TĐCTT HànhTrình TruyềnGiáo XuyênViệt 2016  248 trang 8x11 biếu tặng  hết 

94- Phúc Âm Thương Xót 11/2016 ĐTC Phanxicô: Lòng Thương Xót trong Năm Thánh TX 408 $25.00 x = 

95- Rạng Ngời Thương Xót 12/2016 Thiên Đường Thương Xót & Vinh Quang Thương Xót 600 $30.00 x = 

96- Hành Hương Thời Điểm Maria 5/2017 Tậptàiliệu&sinhhoạthànhhươngdịpmừngFatima100năm 164 trang 8x11 biếu tặng  hết 

97- Fatima Thánh Mẫu Thương Xót 8/2017 Tổng hợp các bài nói về Fatima liên quan đến LTXC 376 Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ xuất bản 

98- Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 10/2017 Kỷ yếu Nhóm TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu 2017 226 trang 8x11 biếu tặng nội bộ 

99- Thủ Bản TĐCTT-HSTTM 12/2017 Cho Nhóm TĐCTT tận hiến làm HSTTM                            72 biếu tặng phần tử 

100-Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn ĐC. 12/2017 Kỷ yếu Nhóm Thân Hữu Đồng Công về VN 2 tuần 418 trang 8x11 biếu tặng nội bộ 

101- Thời Điểm Thương Xót 8/2018 Kỷ Yếu Nhóm TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 364 trang 8x11 biếu tặng nội bộ 

102-Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II 12/2018 KỷYếu TĐCTT HànhTrình TruyềnGiáo XuyênViệt 2018  584 trang 8x11  biếu tặng nội bộ 

103-HH Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua 5/2019 Kỷ Yếu Nhóm TĐCTT Hành Hương Thánh Địa 2019 384 trang 8x11  biếu tặng nội bộ 

104- Hồng Ân Linh Mục 60 Năm 5/2021 Kỷ Yếu Nhóm TĐCTT mừng Đức ông Nguyễn Đức Minh  250 trang 8x11 để Cha tặng tùy nghi 

105- HH Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 12/2021 Kỷ Yếu Hành Hương Ý Quốc và Roma 2021 300 trang 8x11  biếu tặng nội bộ 

106- Đồng Công - Mùa Gặt Thương Xót 5/2023 Kỷ Yếu mừng Ngọc Khánh 70 Năm Khai Dòng Đồng Công 350 trang 8x11  biếu tặng nội bộ 

107- Đồng Công - Ấn Tượng Một Đời               5/2024     Kỷ Yếu mừng Kim Khánh 50 Năm Thành Lập THĐC          240 trang            biếu tặng nội bộ 



Những cuốn sách nào có dấu = ở sau dấu x và trước cột “cần” là những cuốn vẫn còn để đặt mua 

Xin viết số lượng từng cuốn muốn đặt mua sau dấu x và trước dấu =, rồi xin viết số tiền vào cọc “thành”, 

sau đó cộng tất cả các thứ order lại để biết tổng số, rồi trừ đi tiền hoa hồng như ấn định, để ra tổng số tiền đặt mua. 

CD 

1.  Mầu Nhiệm và Kinh Nguyện Mân Côi (2CD – 2003) đi kèm theo cuốn 48 $10.00 = 

2.  Cơn Khát Núi Sọ – Hãy Đến Với Cha (3CD – 2005) đi kèm theo cuốn 52 & 53  $15.00 = 

3.  Hôn Nhân Gia Đình – Mầu Nhiệm Cao Cả (2CD - 2006) đi kèm theo cuốn 56  $10.00 hết 

4.  Vượt Qua Sự Chết – Vào Sự Sống (2CD – 2007) đi kèm theo cuốn 11 $10.00 = 

5.  Hành Trình Việt Nam (1CD – 2008) về một dân tộc Việt Nam thiếu chủ chăn free 

6.  Tất Cả Bí Mật Fatima (1CD - 2009) đi kèm theo cuốn # 70 $05.00 = 

7.  Hiện Tượng Gioan Phaolô II – Vị Giáo Hoàng Totus Tuus (2CD – 2010) $05.00 = 

8.  Lòng Thương Xót Chúa - Niềm Hy Vọng Cuối Cùng (bộ 12 CDs – 2011) $40.00 = 

9.  Lòng Thương Xót Chúa trong đời sống Hôn Nhân Gia Đình (bộ 5 CDs – 2012) $20.00  sẽ tái bản 

10. “Giêsu ơi con tin nơi Chúa” (bộ 12CD năm 2013) $40.00 = 

11. “Người động lòng thương” (bộ 14CD năm 2014) $45.00 = 

12. “Trọn lành như Cha thương xót” (bộ 12 CD năm 2015) $40.00 = 

13. Thánh Linh – Thâm Cung Thương Xót (bộ 14 CD năm 2016) $40.00 = 

DVD (từ 7-9 sẽ phát hành cuối năm 2017) 

1.  Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là Tất Cả BíMậtFatima (Ngày Thánh Mẫu 2009) $10.00 = 

2.  Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi trong MùaBiểnĐộngDiệtVong (Ngày Thánh Mẫu 2010) $10.00 = 

3.  Fatima: Dạo Khúc mở màn cho Thời Điểm của LòngThươngXótChúa (NTM 2011) $10.00 = 

4.  Thế Giới đi về đâu? - Dấu Chỉ Thời Đại – Bí Mật Fatima… (Ngày Thánh Mẫu 2012) $10.00 = 

5.  Đạo Binh Dàn Trận cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (Ngày Thánh Mẫu 2013) $10.00 = 

6.  Tia Sáng Từ Balan (Ngày Thánh Mẫu 2014) $10.00 = 

Tổng cộng  

(biếu bưu phí, và trừ đi 10% từ 100$, 20%/200$, 30%/300$, 40% cho nhà sách, 50% hội đoàn gây quĩ) Bớt: Tổng giá:  

Chi/ngân phiếu xin đề Tinh Cao (12173 Highgate Dr. – Rancho Cucamonga, CA 91739) 


